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AANN  TTOOÀÀNN  SSỬỬ  DDỤỤNNGG  DDỤỤNNGG  CCỤỤ  
 

Sử dụng các dụng cụ trong thực tập cần tuân thủ các qui tắc sau: 
➢ Lựa chọn dụng cụ phù hợp nhất để tiến hành công việc một cách có hiệu quả 

và an toàn trong lao động. 

➢ Dụng cụ sử dụng phải sạch sẽ và luôn luôn lau chùi để tránh sự trơn trợt. 

➢ Dụng cụ sử dụng phải để thứ tự,ngăn nắp,nên đặt chúng ở những nơi phù 

hợp như trong thùng dụng cụ hoặc treo,móc và đặt chúng có thứ tự để tránh 

lãng phí thời gian lúc cần tìm. 

➢ Khi cần trao dụng cụ cho một người khác thì phải nắm chặt dụng cụ và đua 

đúng vị trí thích hợp để trách tổn thương lúc ta buông tay ra. 

➢ Nếu như dụng cụ bị cùng hoặc bị hư hỏng khi sử dụng có thể làm hư hỏng 

các chi tiết khác .Vì vậy nên thay mới dụng cụ khi cần thiết. 

➢ Phải chọn đúng dụng cụ để tránh làm hỏng dụng cụ và làm hỏng các đầu bu 

lông ,đai ốc. 

  
 

Bộ dụng cụ dùng để thực hành tháo lắp máy 

  

PPHHẦẦNN    MMÁÁYY  NNÉÉNN  LLẠẠNNHH  CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP  

  

MMÁÁYY  NNÉÉNN  YYOORRKK  
I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

2. Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trìng tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 
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II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

1. Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

2. Thiết bị: 

Máy nén YORK . 

3. Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén một cấp loại hở. 

➢ Có 4 xilanh. 

➢ Máy nén ngượcdòng . 

➢ Môi chất:R22. 

➢ Đường kính piston:d=95mm. 

➢ Hành trình hút:s=72mm. 

➢ Bơm dầu :bơm bánh răng ăn khớp trong. 

➢ Khả năng giảm tải 50%. 

 

 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

A. Trình tự tháo máy 

1.  Nắp máy: 

➢ Sử dụng dụng cụ đúng kích thướt của đai ốc, nếu dùng khóa phải sử dụng 

đầu có vòng để vặn các bulông cho đối xứng rồi tháo nắp máy ra. 

➢  Nắp máy york có 16 lổ bulông, với kích thước như sau: 

- Dài: 420 mm 

- Rộng: 250 mm 

- Dày: 30 mm 

- Miếng gioong dày: 2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Cụm van đẩy: 

Hình 1: Máy nén york 

Hình 2: Nắp máy 
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➢ Cụm van đẩy gồm có đế van và đỉa van, đĩa van được lắp trong phần đế 

van, cả cum van đẩy đựoc lắp vào thân máy phía trên đỉnh của piston. 

➢ Cụm van đẩy bao gồm các bộ phận : 

- Đế van: có 3 bulong cố định, và 1 bulong để cố định các đĩa van trong 

đế van. 

-  Đĩa van đẩy: 

▪ Đường kính ngoài: 79 mm  

▪ Đường kính trong: 54,5 

mm 

▪ Dày: 1 mm 

- Lò xo để đãy đĩa van . 

3. Cụm van hút: 

➢ Sau khi lấy cụm van đẩy thì ta có 

thể dễ dàng lấy cụm van hút bằng 

tay. 

➢ Cụm van hút gồm có: 

- Đĩa van hút: 

+ Dày: 1mm  

+ Đường kính ngoài: 124 mm 

+ Đường kính trong: 100 mm

   

- Ñeá van huùt (moät caëp 10 buloâng, daøy:21 mm) 

+ Gioong daøy:0,3 mm 

+ Ñöôøng kính ngoaøi:168 mm 

+ Ñöôøng kính trong: 72mm    

3.  Nắp caste: 

➢ Sử dụng khóa vòng 17 để mở nắp 2 caste, khi mở phải vặn đối xứng. 

➢ Tránh làm rách gioong đệm kín.  

➢ Nắp caste có 16 bulong để cố định vào thân máy.  

➢ Khi tháo sắp hết bulong ta phải đỡ nắp caste lại để tránh nắp caste bị 

rơi xuống đất. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Cụm van đẩy  

Hình 4: Cụm van hút 
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4.  Piston và xilanh: 

➢ Tháo đai ốc của bulông cố định tay 

biên vào trục khuỷu ra. 

➢ Sau đó lấy  miếng óp ra.  

➢ Sau đó rút ngược piston lên trên để lấy 

piston ra ngoài tương tự để lấy các 

piston còn lại. 

➢ Sau khi tháo piston thì ta tháo xecmăng 

khí và xecmăng dầu băng kìm lấy 

xecmăng. 

 

❖ Xécmăng khí: có tác dụng giữ kín không cho môi chất lọt về caste khi piston 

vào quá trình đẩy 

❖  Xecmăng dầu :có tác dụng là gạt dầu thừa trên xilanh đồng thởi bôi trơn đều 

dầu trên mặt giữa xilanh và piston. 

➢ Đặt kìm lấy xec măng vào đúng vị trí sao đó bóp lại từ từ sao cho vong 

xéc măng có đuờng kính lớn hơn đường kính của piston một ít rồi dỡ 

xecmănng ra khổi piston. 

➢ Chú ý khi mở xẽcmăng phải cẩn thận tránh làm gẩy hoặc cong vênh vì 

xecmăng sẽ không còn kín nữa nếu bi cong vênh. 

➢ Khi tháo xilanh dùng tay  đẩy đầu dươis của xilanh và 1 tay kéo đầu trên 

ra. Đối với xilanh có bộ giảm tải thì phải mở vòng chặn trên đầu xilanh 

trước sau đó lấy xilanh tuơnng tự như xilanh thường. 

➢ Để tháo rời piston và thanh truyền thì ta phải dùng kìm mở phe để mở 

phe chặn trên 2 đầu của ắc piston ra và sau đó lấy ắc piston ra để tách 

rời tay biên và piston. 

➢  
➢  
➢  
➢  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Chú ý: sau khi tháo piston thì phải chú ý đến vị trí của các piston cũng như 

thanh truyền để khi lắp đúng thứ tự. 

 Kích thöôùc cuûa piston: 

ắt piston Tay biên xylanh 

piston 
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+ Chieàu daøi: 120 mm 

+ Ñöôøng kính:  = 95 mm 

+ Ñöôøng kính loã aéc:  = 25,5 mm 

+ Khoaûng caùch töø xecmăng khí ñeán xecmăng daàu: 73 mm 

+ Khoaûng caùch giöõa hai xecmăng khí: 5 mm 

+ Ñöôøng kính trong ñaàu loài phía treân piston:  = 62 mm 

+ Ñöôøng kính  ngoaøi ñaàu loài phía treân piston:  = 70,5 mm 

+ Haønh trình piston: 79 mm 

 Kích thöôùc xilanh:   

+ Daøi: 184 mm 

+ Ñöôøng kính ngoaøi: n = 108 mm 

+ Ñöôøng kính trong: tr = 95 mm 

 Kích thöôùc thanh truyeàn: 

+ Daøi: 255 mm 

+ Daøy: 23,5 mm 

 

❖ Cơ cấu và cách tháo bộ xilanh giảm tải,và chu trình dầu: 

-Cơ cấu bộ xi lanh giảm tải gồm các chi tiết sau: Piston giảm tải, cần gạt, 

lò xo, vòng găn gắn trên đầu xilanh, và các chốt để đội đĩa van hút lên trong quá trình 

giảm tải. 

-Cơ cấu giảm tải hoạt động nhờ áp suất dầu: Cơ cấu giảm tải luôn nằm ở 

vị trí giảm tải, đầu tiên khi mới khởi động thì áp suất dầu chưa cao nên vị trí của các 

chốt vẫn đội các đĩa van của bộ xilanh giảm tải lên làm máy hoạt động trong trạng thái 

giảm tải, khi áp suất dầu đạt được một giá trị nhất định nào đó thì áp suất dầu sẽ đẩy 

piston giảm tải làm quay vòng găn làm các chốt hạ xuống các xilanh vào trạng thái 

chịu tải.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hinh cơ 

cấu bộ 

giảm tải 

 

 

 

Hình 7: Cấu tạo xilanh có bộ giảm tải 

Vòng găn và chốt đội 

trên xilanh giảm tải. 



TT máy lạnh dân dụngcông nghiệp  GVHD:Lê Minh Nhựt 

SVTH:NguyễnMinh Thuận Trang6 

MSSV:03113097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình chu trình dầu 

 

5. Tháo bộ đệm kín trục: 

Bộ đệm kín trục có tác dụng không cho dầu và môi chất lọt ra ngoài 

hoặc không khí ở ngoài lọt vào (nếu xảy ra trường hợp áp suất trong khoang caste nhỏ 

hơn áp suất khí trời) . Thường thì áp suất trong khoan caste lớn hơn áp suất khí trời vì 

vậy để phần hơi môi chất trong caste và dầu không lọt ra ngoài thì ta lắp bộ đệm kín 

trục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ñeå hai buloâng giöõ naép ôû vò trí ñoái xöùng, thaùo heát buloâng coøn laïi. 

➢ Nôùi loûng töông hoã hai buloâng coøn laïi,  khi buloâng ñöôïc thaùo heát naép seõ rôøi 

khoûi oå töïa cuûa uï truïc, keùo ra giöõ cho thaúng goùc ñöøng ñeå rôi xuoáng truïc 

khuyûu. 

 

 

 

 

6. Tháo bơm dầu: 

 

 

Bộ đệm kín trục 

Hình 10: Bộ đệm kín trục 

Khoang caste 

Cơ cấu giảm tải 

Bơm dầu 
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Hình 11: Bơm dầu 

➢ Bơm dầu làm nhiệm vụ là cấp dầu để bôi trơn trục khuỷu, bôi trơn các chi 

tiết di động trong bộ đệm kín trục, các vòng bi và bề mặt piston với xilanh 

thông qua lỗ trên trục khuỷu và tay biên. Bơm dầu của máy nén.  

➢ Bơm dầu của máy nén York là bơm piston ăn khớp trong nên vị trí đầu hút 

và đầu đẩy không phụ thuộc và chiều quay của bánh răng chủ động. 

➢ Đầu tiên ta tháo cả bộ bơm dầu được cố định vào thân máy. Bằng cách dùng 

khóa đúng kích thướt và vặn đối xứng các bulông ra.sau đó ta đỡ bơm dầu 

xuống nhẹ nhàng. 

➢ Tiếp tục mở nắp bơm dầu, sau đó mở các bánh răng chủ động và bị động của 

bơm dầu. 

❖ Để truyền động từ trục khuỷu của máy nén sang bánh răng chủ động của bơm dầu 

ta có bộ phận truyền động. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

❖ Kích thướt của bơm dầu: 

- Baùnh răng bị động : 

+ Soá raêng: 7 

+ Böôùc raêng: 25 m 

+ Daøy: 8,1 mm 

-  Baùnh raêng chủ động: 

+ Soá raêng: 9 

+ Böôùc raêng: 25 mm 

+ Daøy: 8 mm 

+ Độ leäch taâm lôùn nhaát: 7 mm 

Hình 12: Bộ phận truyền động của bơm dầu 

Hình 12: Các chi tiết của bơm dầu 
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7.  Trục khuỷu: 

Sau khi tháo bánh đà, ụ trục 

chính và bơm dầu ta có thể dễ dàng lấy trục 

khuỷu ra khởi khoang caste. Đỡ cẩn thận trục 

khuỷu để tránh bị rớt cong hoặc trầy trục khuỷu. 

Dùng thanh gỗ nhỏ đóng đầu trục cơ cho dịch 

chuyển về phía bơm dầu, sau đó từ từ kéo trục 

khuỷu ra khỏi khoang caste. 

Kích thướt truïc khuyûu 

        Chieàu daøi: 680 mm 

        Ñöôøng kính:  = 60,4 mm 

        Ñöôøng kính truïc cô:  = 67 mm 

Trên trục khuỷu có các lỗ được khoan để đưa dầu lên bôi trơn piston thông qua thanh 

truyền. 

8.  Các chi tiết khác: 

 Bộ lọc tinh của bơm dầu:  có nhiệm vụ lọc căn trong dầu dạng nhỏ sau 

khi dầu được bơm lên từ bơm dầu sẽ đi qua lọc tinh. Trong trường hợp nếu lọc tinh bị 

tắc thì trong cơ cấu sẽ có một van tự động để dầu đi qua mà không cần qua lọc tinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lọc môi chất ở đầu hút: việc này rất dễ dàng chỉ cần tháo 1 buông cố 

định ta sẽ lấy được bộ lọc môi chất. 

 

B. Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúa mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì lắp 

trước tiên còn chi tiết nào tháo đầu tiên thì lắp sau cùng. 

 

 

  

  

  

Hình 14: lọc môi chất và lọc tinh dầu 
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  MMÁÁYY  NNÉÉNN  LLOONNGG  BBIIÊÊNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

1.Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

2.Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trình tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 

II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

1.Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

2.Thiết bị: 

Máy nén hở long biên. 

  3.Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén hở. 

➢ Có 2 xilanh. 

➢ Máy nén thuận dòng . 

➢ Môi chất:NH3. 

➢ Đường kính piston:d=89mm. 

➢ Hành trình hút:s=77mm. 

➢ Có bơm dầu . 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

A. Trình tự tháo máy: 

1. Nắp máy: 

Sử dụng dụng cụ đúng kích thướt của đai ốc, nếu dùng khóa phải sử dụng 

đầu có vòng để vặn các bulông cho đối xứng rồi tháo nắp máy ra.  

Nắp máy nén Long Biên có 12 lỗ bulong.Với kích thước như sau: 

- Theo chiều dài:288mm 

- Theo chiều rộng: 180mm 

- Bề dầy của nắp máy là: 18mm 

 

Hình 2.1: Máy nén Long Biên 
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2. Lò xo chống thủy kích: 

Sau khi tháo nắp máy ta nhìn thấy lò xo chống 

thủy kích và chỉ cần lấy nó ra rất dễ dàng.  

Lò xo này để bảo vệ máy nén và các đĩa van khi 

máy nén bị ngặp lỏng hay có lỏng trong khoang hút của 

máy nén vì lúc này áp suất tăng lên rất đột ngột. 

Đối với máy nén nguợc dòng thì thường ít dùng 

lò xo chống thủy kích do đầu hút và đầu đẩy đuợc bố trí 

gần nhau nên độ quá nhiệt của môi chất lớn nên ít bị ngập 

lỏng. 

3.  Cụm van đẩy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụm van đẩy của máy nén Long Biên là cụm  đĩa van. 

Gồm có đế van, bulong cố định, lò xo, và đĩa van đẩy 

.Do đựoc giữ cố định bằng lò xo chống thủy kích nên không có bulong cố 

định do đó ta dễ dàng lấy cum van đẩy ra khỏi vị trí của nó sau khi lấy bộ lò xo chống 

thủy kích. 

4.  Caste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nắp máy Sau khi tháo nắp máy 

 Bộ lò xo chống thủy kích 

Hình 2.4: Cụm van đẩy và cấu tạo cụm van 

đẩy 

 Nắp caste 
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Trước khi tháo được piston ta phải tháo nắp caste. 

 Nắp caste của máy nén long biên có 12 lỗ bulong và có kích thước như sau: 

- Dài: 210mm 

- Rộng: 210mm 

- Bề dầy: 13mm 

Trên nắp caste có kính để xem mức dầu trong khoang caste. Sau khi tháo 

nắp caste ra ta tháo bộ phận lọc thô của bơm dầu trong caste. 

 

5. Piston và tay biên: 

Sau khi tháo nắp caste ta tiến hành tháo piston và tay 

biên như sau: 

➢ Tháo đai ốc và bu long cố định tay biên vào 

trục khuỷu. Sau đó kéo ngược cả piston và 

thanh truyền lên trên để lấy cả piston và tay 

biên ra ngoài. 

➢ Sau khi tháo ra ta lắp bộ phận góp và 

bạc lót của tay biên lại để tránh lẫn lộn. 

Sau đó ta tiến hành lấy piston ra khỏi 

tay biên bằng cách dùng kìm lấy phe 

kẹp phe chặn ở đầu ắc piston lại rồi lấy 

ra ngoài, tháo ắc pistpn ra và tháo rời 

piston ra khỏi tay biên. Sau đó ta dùng 

kềm lấy xecmăng khí và xecmăng dầu 

ra  khỏi piston. 

❖ Piston có kích thước như sau: 

- Đuờng kính:=80mm 

- Dài:165mm 

- Rảnh xecmăng rộng : 3mm 

- Khoảng cách giữa 2 rảnh xecmăng là: 4mm 

- Chốt piston có chiều dài : 70mm 

- Đuờng kính chốt piston là: 15mm 

 

6. Tháo cụm van hút: 

Trong máy nén Long Biên do là máy nén 

thuận dòng nên cụm van hút được bố trí trên đầu của 

piston do đó không gian trống nhiều nên hạn chế 

đựơc tổn thất lưu luợng và áp suất của môi chất. Để 

tháo cụm van hút ta cố định đầu dưới của piston lại 

và vặn đầu trên theo ngược chiều kim đồng hồ để 

tháo cụm van hút ra. Cấu tạo của cụm van hút cũng 

giống như cụm van đẩy gồm có đế van hút, lò xo và 

đĩa van hút. 

 

 

 

 

piston, và tay biên 

          Cụm van hút và piston 
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7. Tháo bộ đệm kín trục: 

➢ Tháo nắp bộ đệm kín trục ra và sau đó lấy lấy tấm đỡ lò xo ra, tiếp theo 

tháo lò xo ra, tiếp tục tháo vòng ép và vòng hãm, vòng đệm kín và vòng 

chuyển động. 

➢ Toàn bộ bộ đệm kín trục được lắp trong một khoang kín với caste và bên 

ngoài, dầu được đưa vào từ bơm dầu để làm kín và bôi trơn giảm ma sát 

giữa vòng hãm  và vòng chuyển động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Bơm dầu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bơm dầu của máy nén long biên là bơm bánh răng ăn khớp ngoài nên chỉ 

bơm theo 1 chiều do đó khi tháo ta cần phải chú ý đến vị trí của đường 

hút và đường đẩy cũng như chiều quay của bánh răng để khi lắp vào cho 

chính xác. 

➢ Để tháo bơm dầu ta tháo cả thân bơm đựoc cố định vào thân máy. Ta 

dùng khóa đúng kích thước để mở bulong lấy toàn bộ bơm ra, sau đó ta 

mở nắp bơm ra, tháo bánh răng chủ động và bánh răng bi động. 

 

 

 

 

 Đường đi của dầu trong máy nén Long Biên: 

 Bộ đệm kín trục kiểu hộp xếp tĩnh 

 Bơm dầu 
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 Đường dầu trong máy nén Long Biên rất đơn giản: đầu tiên dầu từ caste 

được bơm hút  qua lọc thô dầu vào đầu hút của bơm. Được bơm lên và đưa vào đầu 

đẩy, theo ống dẫn đến bộ đệm kín trục và từ đây 1 phần vào bôi trơn bộ đệm kín 

trục một phần đi vào trục khuỷu lên bôi trơn cho mặt piston và ụ trục chính. Và 

cuối cùng là đổ về lại caste. 

9.  Trục khuỷu: 

➢ Sau khi tháo bộ đệm kín trục và bơm dầu ta dùng thanh gỗ đống vào đầu 

của trục khuỷu ở phía trục chính về phía bơm dầu một cách cẩn thận 

trong quá trình đóng phải đỡ trục khuỷu để tránh rớt trục khuỷu làm 

cong thì sẽ không còn cân bằng nữa. 

➢ Lấy trục khuỷu ra ngoài lao chùi cẩn thận. 

➢ Trên trục khuỷu có các lổ để dẫn dầu đi bôi trơn piston và ụ trục chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B. Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúa mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì lắp 

trước tiên còn chi tiết nào tháo đầu tiên thì lắp sau cùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trục khuỷu và ụ trục chính máy nén Long Biên. 
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MMÁÁYY  NNÉÉNN  BBUUNNGGAARRYY  

  
I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

1.Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

2.Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trình tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 

II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

1.Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

2.Thiết bị: 

Máy nén hở Bungary. 

  3.Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén hở. 

➢ Có 4 xilanh. 

➢ Máy nén thuận dòng . 

➢ Môi chất:NH3. 

➢ Đường kính piston:d=90mm. 

➢ Hành trình hút:s=70mm. 

➢ Có bơm dầu:Bơm bánh răng ăn khớp ngoài . 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

A. Trình tự tháo máy: 

 
                        

         

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nắp máy và lò xo chống thuỷ kích:   

Máy nén bungary 



TT máy lạnh dân dụngcông nghiệp  GVHD:Lê Minh Nhựt 

SVTH:NguyễnMinh Thuận Trang15 

MSSV:03113097 

❖ Cách mở: 

- Dùng khoá mở các bulông đai ốc trên hai nắp máy chú ý vì bên trong 

khoang đẩy có lò xo chống thuỷ kích rất to do đó khi mở bulông đai ốc 

chúng ta phải mở đối xứng nhau không thì lò xo đầy nắp máy lên làm cho 

các bulông đai ốc bị hư ren. 

-  Sau khi mở xong các bulông đai ốc trên hai nắp máy xong ta lấy hai nắp 

máy ra va nhớ để các bulông đai ốc theo trình tự của nắp máy để khi lắp 

vàocho dễ dàng không bị lộn. Tiếp theo ta lấy bốn lò xo chống thuỷ kích 

ra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cấu tạo nắp máy 

  

      * Cấu tạo lò xo chống thuỷ kích: 

  

           

 

 

    

                                   

 

 

Lò xo chống thuỷ kích 

 

           -Làm bằng thép chuyên dụng. 

           -Chịu được lực nén cao. 

       * Công dụng: 

           -Nắp máy nén dùng để bịt kín khoang đẩy của máy nén. Do đó khi lắp vào ta 

phải chú ý lắp các bulông đai ốc thật đồng đều để đảm bảo độ kín tuyệt đối cho 

khoang  đẩy. Trên nắp máy có van dùng để xả khí không ngưng.Để khi không khí loạt 

vào trong khoang đẩy không ra được thì ta có thể xả ra van này. 

           -Lò xo chống thuỷ kích có dụng chống thuỷ kích của máy nén. 

        * Nguyên lí làm việc của lò xo chống thuỷ kích: 

           Khi có lỏng vào khoang hút của máy nén thì piston ở hành trình hút với áp 

suất cao nhiệt độ cao thì các giọt lỏng bay hơi đột ngột làm cho áp suất tăng đột ngột 

và rất lớn thì nó sẽ thắng được lực đẩy của lò xo chống thuỷ kích nâng cả cụm van đẩy 

lên môi chất thoát ra ngoài van đẩy. 

       

 

   *Tầm quan trọng của lò xo chống thuỷ kích: 
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           Dối với hệ thống lạnh mà không đảm bảo được chế độ tách lỏng an toàn thì với 

máy nén trong hệ thống lạnh đó  Lò xo chống thuỷ kích   là rất quan trọng nếu không 

thì khi thuỷ kích xảy ra mà không có lò xo này thì lá van sẽ bị đánh thủng nếu nhẹ còn 

nặng thì có thể vỡ máy nén. 

 

2.  Nắp caste: 

➢ Khoang caste có nhiệm vụ là chứa dầu bôi trơn cho máy nén và các chi 

tiết khác như trục cơ lọc dầu, tay biên,trục khuỷu …Do đó ta phải cần 

tháo nắp caste ra trước khi tháo được các chi tiết khác.  

➢ Cách tháo:Để tháo nắp caste ta dùng khoá mở các bulông đai ốc trên nắp 

caste ra. Khi mở  nắp caste này chúng ta nên chú ý phải mở các bulông 

đai ốc phải đối xứng, phải chú ý nên chừa một con ốc phía trên cùng để 

mở sau để không rơi nắp máy và để lấy nắp caste ra dễ dàng. Sau khi lấy 

nắp caste ra ta nên để các con bulông đai ốc của nắp máy nào theo nắp 

đó và nên đánh số nắp bên phải hay trái để không lộn khi lắp vào.Và khi 

để nắp ta phải để ngửa lên để trên vải sạch sẽ tránh các bụi. 

      * Cấu tạo caste như sau:   

 

         

 

 

 

 

 

 

 Cấu tạo của caste 

3. Tháo cụm van đẩy: 

 Sau khi nhấc lò xo thủy kích ra, ta nhấc nắp xylanh ra, ta sẽ thấy đĩa van đẩy.   

 *Các chi tiết của cụm van đẩy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cụm van đẩy 

a. Đế van đẩy : 

             Mô tả:  

             -Bề mặt đế van xả rất bóng để đảm bảo độ kín giữa khoang hút và khoang đẩy 

             -Giữa đế van có các rãnh để môi chất đi qua từ khoang hút vào khoang đẩy ở 

hành trình xả của piston. 
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 Cấu tạo như hình vẽ dưới đây : 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Công dụng : 

            -Đảm bảo độ kín giữa khoang hút và khoang đẩy 

            -Đảm bảo độ kín cho van đẩy 

        Nguyên lí hoạt động: 

           -Khi piston ở hành trình hút thì một mặt đế van đẩy đè lên trên xilanh mặt khác 

lá van đẩy đè lên trên bề mặt đế van không cho môi chất đi từ khoang đẩy trở lại 

khoang hút. 

           -Khi piston ở hành trình đẩy thì đề van vẫn đè lên thành xilanh nhờ lực đẩy của 

lò xo chống thuỷ kích. Còn đĩa van đẩy thì mở lên môi chất đi qua đế van thông qua 

các rãnh trên đế van. 

 b.Đĩa van đẩy : 

❖ Mô tả:              

➢ Đĩa van đẩy được làm bằng thép chuyên dụng có độ bền rất cao, tốc 

độ đóng mở rất lớn mà van vẫn có thể làm việc tốt trong thời gian 

dài. 

➢ Bề mặt đĩa van là mặt gương. Trên đĩa van có đặt chốt định vị vào để 

định vị đĩa van không cho đĩa van xoay. 

❖ Công dụng : 

➢ Xả môi chất vào khoang môi chất  

➢ Đảm bảo độ kín giữa khoang hút và khoang đẩy 

❖ Nguyên lí: 

➢ Hành trình xả khi piston bắt đầu đi từ dưới lên để nén môi chất. Lúc 

bắt đầu nén thí áp suất môi chất chưa cao lúc này áp suất của môi 

chất trong khoang hút chưa đủ lớn để nâng đĩa van lên. Và piston 

tiếp tục nén môi chất đến khi áp suất của môi chất trong khoang hút 

thắng được lực van đẩy thì van đẩy bắt đầu nâng lên và cho môi chất 

đi qua vào trong khoang nén. 

➢ Khi piston bắt đầu đi xuống thì áp suất của môi chất trong khoang 

hút thấp hơn áp suất của môi chất trong khoang đẩy thì đĩa van xả 

đóng rất nhanh. 
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c. Nắp van xả (Lòng dẫn hướng van xả): 

                * Cấu tạo như hình vẽ : 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Lòng dẫn hướng van xả 

          * Vị trí: 

            Nắp van xả được chụp lên toàn bộ đĩa van . 

           * Công dụng: 

-  Để đặt lò xo chống thuỷ kích lên trên nắp van . 

- Bảo vệ đĩa van.   

-  Định hướng cho dòng môi chất đi vào ống đẩy . 

 Kích thước:  

- Đường kính đế van =88,5mm 

- Đường kính đĩa van = 57,5mm 

- Đường kính nắp xylanh =95,7  

 

4. Tháo piston, tay biên: 

➢ Dùng khóa 17 mở đối xứng lần lượt hai con ốc, lấy chụp nối giữa 

thanh truyền và trục cơ ra, rút piston ra, nhớ làm dấu các piston để 

không bị lẫn lộn khi lắp vào  

➢ Nhấc từ  từ piston ra khỏi xylanh, cẩn thận  tránh lệch tâm làm các 

sec – măng bị kẹt và trầy xướt mặt gương xilanh và piston. 

➢ Ta thấy trên xylanh có 12 lỗ hút  =8 mm  cách đầu trên xylanh 

108mm cách đầu dưới xylanh  87 mm vì đây là máy nén thẳng dòng. 

 

 

Piston và tay biên. 

❖ Kích thước piston: 

o Đường kính  =90 

o Hành trình piston s = 70mm 

o Chiều dài piston  l=126mm 

Trên đỉnh piston là đĩa van hút,  nên ta tiến hành tháo van hút trên đỉnh piston 

5. Tháo đĩa van hút: 



TT máy lạnh dân dụngcông nghiệp  GVHD:Lê Minh Nhựt 

SVTH:NguyễnMinh Thuận Trang19 

MSSV:03113097 

Đĩa van hút có các kích thước như sau: 

- Đường kính =57 

- Dày: 4,3 mm   

Van hút có các kích thước như sau: 

- Đường kính =57 

- Dày:1,2mm 

 

      Hình 3.8 Cấu tạo của bộ van hút và piston 

            * Nguyên lí hoạt động của cụm van hút: 

              - Khi piston đi xuống do có không gian chết nên có chêch lệch áp suất làm 

cho lá van hút nâng lên cho phép môi chất đi qua. 

              - Khi piston đi lên thì lá van hút dần dần đóng lại và đồng thời không cho môi 

chất đi ngược lại. Nhờ có chốt định vị nên khi hoạt động đĩa van không lệch khỏi vị trí. 

Còn vòng cách đảm bảo khoảng cách nhất định cho đĩa van nhờ đó mà đĩa van có 

khoảng cách để làm việc. 

 

6. Tháo bộ đệm kín trục: 

➢ Bộ bịt kín trục cần thiết cho máy nén hở để ngăn cách khoang môi chất trong 

caste máy nén với không khí bên ngoài. Bộ bịt kín trục phải giữ kín được 

khoang môi chất trong các điều kiện khác nhau như áp suất thay đổi liên tục 

trong máy nén. Phải giữ kín trong khi máy chạy và cả khi máy ngừng. Việc 

làm kín trục là nhờ hai bờ mặt ma sát. Hai bờ mặt ma sát luôn luôn đươc bôi 

trơn tốt bằng dầu, nếu dầu bôi trơn kém, bờ mặt ma sát bị mòn dẫn đến rò rỉ 

môi chất. Các bờ mặt ma sát được gia công chính xác, có độ phẳng và độ sạch 

cao. 

➢ Cấu tạo bộ bịt kín thường có các bộ phận sau: 

- Mặt gương ngoài cùng . 

- Vòng cao su 

- Mặt gương trong . 

- Lò xo. 

- Mặt gương tiếp theo . 

-  Vòng đệm .                   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tháo bơm dầu: 

Bộ bịt kín trục 
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   Máy Bungary sử dụng bơm dầu là bơm bánh răng ăn khớp ngoài chỉ 

quay được một chiều mà thôi. Bơm dầu có những bộ phận như sau:                    

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Máy nén có cả hai cách bôi trơn: 

➢ Bôi trơn bằng bơm dầu: 

Dầu từ caste qua bộ lọc dầu thô tại đây các chất cặn bã được giữ lại nhờ lưới lọc. Sau 

đó dầu ra khỏi lưới lọc là dầu sạch đi vào đầu hút của mày néncùa bơm dầu,sau bơm 

dầu tức trên đường ống đẩy được phân ra làm hai đường một phần vào áp kế đo áp lực 

dầu đưòng còn lại thông với trục cơ. Dầu vào trục cơ bôi trơn các ổ trục bạc đạn và 

bạc biên. Và một lượng dầu theo ống nhỏ vào tay biên đi lên bôi trơn bạc ắc piston và 

bôi trơn cho xilanh và piston nhờ xecmăng dầu. Xecmăng dầu có rãnh giữa để có lớp 

dầu bôi trơn. Dầu sau khi bôi trơn xong thì rơi xuống caste. Trục phía bên bánh đà có 

bộ bịt kín trục không cho dầu rò rỉ ra bên ngoài. 

➢ Bôi trơn bằng vẩy dầu: 

          Lượng dầu chứa trong caste bao giờ cũng cao đến giữa mắt dầu tức lúc này dầu 

chạm tới một phần cánh vẩy dầu.Khi trục khuỷu quay thì cánh vẩy dầu cũng quay theo 

trục khuỷu xoay tròn làm cho dầu dính trên trục khuỷu văng lên bôi trơn cho cho các 

bộ phận như píston xilanh rồi rớt xuống caste trở lại.Nhờ đó mà dầu bôi trơn liên tục 

làm cho máy hoạt động tốt và tuổi thọ cao.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

Cấu tạo bên ngoài và bên trong của bơm dầu. 

    *Nguyên lí hoạt động của bơm dầu : 

           Khi trục cơ xoay làm cho bánh răng chủ động xoay, bánh răng chủ động xoay 

lam cho bánh răng bị động xoay theo. Tạo ra áp suất trong khoang hút thấp hơn áp suất 

trong caste nên dầu trong caste qua bộ lọc dầu tràn vào khoang hút. Sau đó được bánh 

răng cuốn vào trong thể tích của bánh răng vào khoang đẩy sau đó đẩy vào trong ống 

đẩy đến nơi cần bôi trơn. 

         

 

 

    *Cấu tạo chi tiết của bơm dầu như sau: 

Bơm dầu 

Bộ bơm dầu 
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- Bánh răng chủ động . 

- Bánh răng bị động. 

             Công dụng của bánh răng chủ động :làm bánh răng bị động quay để tạo ra 

áp lực  hút  và đẩy dầu khi trục cơ xoay.Cấu tạo như hình vẽ sau:           

                               

         
                                                           

Cơ cấu bánh răng của bơm dầu. 

            

          Cơ cấu truyền động từ trục cơ để bánh răng chủ động quay: 

               Cơ cấu này có công dụng là truyền chuyển động quay của trục cơ cho bánh 

răng chủ động nhờ hai thanh:một được nối với trục cơ con một thanh còn lại thì nối  

với bánh răng chủ động. Khi trục cơ quay thì cơ cấu truyền động này xoay theo kéo 

theo bánh răng chủ động xoay. 

8.  Vẩy dầu: 

           Vẩy dầu đồng thời  là đối trọng được gắn trên trục cơ khi trục cơ xoay thì hai 

thanh đối trọng cũng xoay theo. Khi đối trọng xoay thì phần dài nhất sẽ chạm đến dấu 

trong caste máy va khi đối trọng quay lên thì nó vẩy dầu lên theo và dầu được tác vào 

trong xilanh bôi trơn xilanh và piston đồng thời khi dầu rơi xuống có nhiều hạt dầu rơi 

vào bạc đạn bôi trơn bạc đạn. Do đó đối trọng được gắn sát vào bạc đạn do đó dầu vẩy 

lên cũng đựoc rơi vào bôi trơn bạc đạn.            

                                           
 

     

 

9. Xecmăng 

        Máy nén Bungrary có 3 xecmăng khí và 1 xecmăng dầu  

        a. Xecmăng khí  

➢ Xecmăng có nhiệm vụ làm kín khe hở , giảm rò rỉ giữa thành xilanh và 

piston ngăn chặn hơi môi chất trong xilanh đi về caste và dầu hút máy 

nén.  

➢ Để đảm bảo độ kín tốt thì mặt ngoài của xecmăng phải ép chặt vào mặt 

gương xilanh tại mọi điểm và lực ép phải đều. 

➢ Xecmăng khí ở trạnh thái bình thường đường kính xecmăng phải lớn 

hơn đường kính xilanh, khi lắp xecmăng vào xilanh thì khe hở ở khoá 

xecmăng chừng vài dem. 

 Cấu tạo của vẩy dầu 
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➢ Độ cứng của xecmăng nhỏ hơn độ cứng của xilanh. 

➢ Bề dày của xecmăng phải nhỏ hơn khe lắp xecmăng ở piston tính bằng 

phần trăm mm. Các xecmăng phải lắp lệch nhau một góc 1200 để đảm 

bảo độ kín tốt hơn. 

 

                                             
 

                                                  Hình 3.14: Xecmăng khí 

        

        b. Xecmăng dầu. 

➢ Xecmăng dầu có tác dụng  nhằm thoa một lớp dầu mỏng lên bề mặt 

xilanh và gạt dầu thừa ra khỏi xilanh về caste.  

➢ Xecmăng dầu thường dùng để làm kín và luôn giữ một lớp dầu bôi trơn 

cho piston và xilanh.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xecmăng dầu 

10. Trục khuỷu: 

➢ Trục khuỷu có tác dụng truyền chuyển động quay và mômen từ bánh đà 

cho tay biên.  

➢ Trên trục khuỷu có gắng 4 tay biên và gắng hai đối trọng (vẩy dầu ).  

➢ Trong trục khuỷu có đường dẫn dầu đến các bạc biên, rồi vào tay biên 

đến các bạc đạn ở hai bên ổ truc để bôi trơn cho các chi tiết đó.  

➢ Phía ngoài trục khuỷu có một lỗ nhỏ để dẫn dầu vào ngay bộ phận bịt kín 

trục. 

➢ Trục khuỷu được lắp vào máy rất là cứng do đó khi mở trục khuỷu thì 

phải dùng búa và cây gỗ đóng nhẹ nhiều lần thì trục khuỷu sẽ ra.  

➢ Còn khi gắng trục khuỷu vào thì ta làm ngược lại ta dùng búa và cây gỗ 

đóng nhẹ vào tuy nhiên ta phải chú ý là phải dùng gỗ kê do đó ta phải 

đóng nhẹ để trục cơ vào đúng vị trí. 

 

➢  Cấu tạo trục khuỷu như sau:  
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 Trục khuỷu 

 

B.Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ 

nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúc mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì 

lắp trước tiên còn chi tiết nào thao đầu tiên thì lắp sau cùng. 

 

 

MMÁÁYY  NNÉÉNN  MMYYCCOOMM  22  CCẤẤPP  
I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

3. Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

4. Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trìng tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 

II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

4. Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

 

5. Thiết bị: 

Máy nén hai cấp hở Mycom. 

6. Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

 

 

 

 

 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén hai cấp loại hở. 

➢ Có 8 xilanh. 
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➢ Máy nén ngượcdòng . 

➢ Môi chất:R22. 

➢ Đường kính piston:d=115mm. 

➢ Hành trình hút:s=85mm. 

➢ Bơm dầu :bơm bánh răng ăn khớp trong. 

➢ Nén tầm thấp có 6 xylanh với 3xylanh giảm tải. 

➢ Nén tầm cao có 2 x lanh với 1 xy lanh giảm tải. 

➢ Khả năng giảm tải 50%. 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

A. Trình tự tháo máy: 

 

 

1. Nắp máy: 

➢ Trước khi tháo nắp máy ta tháo các van chặn hút ,chặn đẩy,các đầu góp 

hút ,góp đẩy,các đường bypass tầm cao tầm thấp.đem chúng để ở vị trí cố 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ta tiến hành tháo nắp máy. 

➢ Ta mở các bulông đối xứng nhau. 

➢ Tuần tự mở các nắp máy tầm thấp và tầm cao. 

Nắp máy:tạo khoan chứa môi chất trước khi vào các ống góp đẩy đi vào hệ 

thống. 

  

Đẩy tầm thấp 

Tầm thấp 

Hút tầm thấp 

Đường bypass 

tầm thấp 
caste 

Góc nhìn phía tầm thấp 

Đầu góp và van chặn hút Đường bypass tầm cao 
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2. Cụm van hút và đẩy: 

➢ Sau khi mở hết các nắp máy rồi ta tiến hành mở cụm van đẩy và đĩa van hút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cụm van đẩy và lá van hút.   Đĩa van hút chính và lò xo hình vành khăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụm van và đĩa van đẩy sau khi tháo 

➢ Nhận xét:Ở máy mycom  này ta thấy ở cụm van hút ,đẩy dùng lò xo hình 

vành khăn chứ không dùng lò xo ruột gà.Tác dụng cũng như nhau :làm kín 

khoan hút hay khoan đẩy khi piston trong xylanh chuyển từ trạng thái hút 

sang trạng thái đẩy hay từ trạng thái đẩy chuyển sang trạng thái hút. 

 

 

 

 

 

➢ Quá trình hút và đẩy:Khi hành trình piston đi xuống lò xo vành khăn đẩy 

đĩa van đẩy kín lại không cho hơi môi chất ở đầu đẩy tràng trở lại khoan 

xylanh hút trong khi đó lò xo vành khăn hút sẽ bị nén lại do lực hút trong 
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khoan xylanh vì thế môi chất ở khoan hút sẽ tràng vào trong khoan xy 

lanh.Ngược lại ,với hành trình đẩy piston chuyển động đi lên lò xo vành 

khăn hút sẽ bị nén lại bịt kín với khoan hút không cho hơi đẩy tràng về 

khoan hút còn ngược lại lò xo vành khăn đẩy sẽ bị nén lên tạo khe hở và vì 

thế môi chất sẽ đi lên đầu đẩy và vào hệ thống.cứ thế chu trình tiếp tục.  

 

Sau khi mở cụm đĩa van 

 

3. Caste: 

Sau khi mở xong cụm van hút ,van đẩy ta tiến hành mở nắp caste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoan caste dùng để chứa dầu bôi trơn cho máy nén và khi tháo tạo ra 

khoản trống cần thiết khi tiến hành sửa chửa bộ phận bên trong. 

4. Bơm dầu: 

Máy này sử dụng bơm dầu là:bơm bánh răng ăn khớp trong để bơm dầu đi bôi 

trơn và làm kín các bộ phận của máy:bộ đệm kín trục,trục khuỷu và tay 

biên,piston,xylanh,….Và còn cấp dầu cho cơ cấu giảm tải của máy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoan caste Nắp caste 
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5. Piston và tay biên: 

➢ Trước khi tháo ta tiến hành làm dấu các vị trí giữa các piston và xilanh để 

đến khi lắp lại cho hợp lý. 

➢ Sau đó tiến hành tháo tấm ốp tay biên trước. 

➢ Tuần tự tiến hành tháo piston ra và cũng nhớ là đánh dấu vị trí giữa tấm ốp 

tay biên và tay biên của từng piston. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ta thay piston có bốn khe secmăng trong đó có ba secmăng khí và một secmăng 

dầu: 

 Vòng lót và tấm ốp tay biên 

ắt piston 

Piston trước và sau khi tháo ắt piston và thanh truyền ra khỏi 
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➢ Secmăng khí dùng để bịt kín khe hở giữa thành piston và vách xylanh 

không cho môi chất tràng về khoan caste. 

➢ Secmăng dầu dùng để quyét dầu từ khoan caste văng lên để bôi trơn giữa 

piston và thành vách xylanh. 

6. Cơ cấu giảm tải: 

Máy hai cấp Mycom có thể giảm tải 50%. 

Giảm tải ở ba xylanh thấp áp và một xylanh cao áp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu: 

➢ khi chốt được lò xo của cơ cấu giảm tải nâng lên thì cơ cấu của máy ở trạng 

thái giảm tải do khi đó mất áp lực dầu(van điện từ tác động dầu chảy về 

caste). 

➢ Lúc chốt ở vị trí sát dưới nhờ có áp lực dầu đè lò xo giảm tải xuống khi đó 

máy nén ở trạng thái vào tải. 

 

B. Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúc mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì 

lắp trước tiên còn chi tiết nào thao đầu tiên thì lắp sau cùng. 

Chốt nâng giảm tải 

Giảm tải bên thấp áp 
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gg..  MMÁÁYY  NNÉÉNN  NNỬỬAA  KKÍÍNN  11CCẤẤPP  

((MMIITTSSUUBBIISSHHII))  
 

I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

2. Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trìng tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 

II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

1. Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

2. Thiết bị: 

Máy nén nữa kín mitsubishi. 

3. Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén nữa kín. 

➢ Có 2 xilanh. 

➢ Máy nén ngượcdòng . 

➢ Môi chất:R22. 

Đường kính piston:d=62mm. 

➢ Hành trình hút:s=50mm. 

➢ Bơm dầu :bơm bánh răng 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

 

C. Trình tự tháo máy: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy nén mitsubishi 

1. Nắp máy 

Đầu hút 

   Đầu đẩy 
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Cách tháo nắp máy: 

➢ Dùng khoá mở các bulông đai ốc trên nắp máy ra.chú ý là phải 

mở đối xứng. 

➢ Sau khi mở xong,ta lấy nắp máy ra để ở vị trí nào cho thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cụm van hút và đẩy: 

Van  hút và van đẩy ở đây là loại :đĩa van 

Ta lấy hai lá van hút ra trước sau đó mở cụm van đẩy ra. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. caste 

- Lật máy ngang để có thể tháo nắp caste. 

- Cũng mở đối xứng các con bulông. 

- Nhẹ nhàng lấy nắp caste ra. 

 

 

 

 

Nắp máy sau khi 

được mở xong 

ống dẫn hơi 

môi chất 

đầu đẩy 

Đĩa van hút 

Cụm đĩa van hút đẩy 

Cụm đĩa van đẩy 
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4. Phần động cơ 

Đây là máy nén nữa kín nên động cơ được đặt kín trong vỏ máy. 

➢ Ta phải tháo nắp đậy ra trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢   Sau đó ta tháo phần rotor ra để riêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ro tor và stator  

sau khi tháo rời ra 

5. Bơm dầu: 

▪ Sau khi tháo nắp caste ta tiến hành tháo lọc dầu là bộ phận lọc cặn 

bẩn của dầu trước khi đưa vào bơm. 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp caste sau khi 

được tháo xong 

Các bộ phận của động cơ 

Nắp đậy 
Stator 

Rotor 

 

Lọc dầu 
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▪ Bơm dầu là loại bơm bánh răng ăn khớp trong. 

▪ Tác dụng:dùng để bơm dầu đi bôi trơn các cho tiết chuyển động 

của máy:trục khuỷu,tay biên,bạc lót,piston và mặt gương 

xilanh,… 

▪ Ta tháo nguyên mặt đệm kín của máy nén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Tiếp theo ta tháo bơm dầu ra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ta thấy đây là bơm bánh răng ăn khớp trong nên chiều quay của 

động cơ không phụ thuộc vào chiều quay của bơm dầu.cho dù 

máy nén có quay thuận hay ngược chiều kim đồng hồ thì bơm vẫn 

làm việc bình thường:luôn cấp dầu bôi trơn theo thiết kế. 

6. Trục khuỷu, piston: 

▪ Chuyển dộng quay của động cơ truyền cho trục khuỷu.Chuyển 

động quay của trục khuỷu chuyển động tịnh của tay biên làm 

piston chuyển động tịnh tiến lên xuống. 

▪ Trước khi tháo trục khuỷu ta tháo tấm ốp vào tay biên trước. 

 

 

 

 

 

 

 

tấm ốp tay biên 

 

Bơm bánh răng 
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▪ Tiếp theo ta giữ 2 piston lên trên cùng. 

▪ Một người cẩn thận kéo trục khuỷu ra.đặc biệt chú ý không để 

trục khuỷu rơi xuống sẽ làm cong trục khuỷu. 

 

 

 

 

 

 

Trục khuỷu đã được lấy ra 

▪ Tiếp tục đem piston ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dùng kiềm chuyên dụng tháo xecmăng khí ra 

 

▪ Xecmăng khí dùng để bịt kín khe 

hở giữa vách xilanh và piston 

không cho hơi môi chất từ đầu đẩy 

trở ngược về khoan hút. 

 

 

 

7. Ống venturi: 

Công dụng:dùng để 

cân bằng áp giữa hơi môi chất đầu 

hút và khoan caste-hạn chế công 

nén vô ích . 

 

 

 

D. Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúa mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì lắp 

trước tiên còn chi tiết nào tháo đầu tiên thì lắp sau cùng. 

 

ống  venturi 
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MMÁÁYY  NNÉÉNN  NNỮỮAA  KKÍÍNN  22  CCẤẤPP  ((CCAARRRRIIEERR))  

  
I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 

1.Mục đích: 

Nắm vững và thực hiện được các thao tác :tháo,lắp máy. 

2.Yêu cầu: 

➢ Kỹ thuật: 

Thao tác đúng trình tự kỹ thuật. 

➢ Mỹ thuật: 

Tháo ,lắp gọn gàng ,sạch sẽ đúng trình tự . 

➢ An toàn: 

Khi thao tác phải nắm vữngcác thao tác để thực hiện một cách an toàn cho 

người và thiết bị. 

II.VẬT LIỆU –THIẾT BỊ -DỤNG CỤ: 

1.Vật liệu: 

Giẽ sạch ,bột cưa,nhớt lạnh,dầu hôi. 

2.Thiết bị: 

Máy nén nữa kín hai cấp carrier. 

  3.Dụng cụ: 

Bộ dụng cụ cơ khí,kềm,thướt kẹp. 

III.ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY: 

➢ Máy nén nữa kín. 

➢ Có 6 xilanh:4 tầm thấp và 2 tầm cao. 

➢ Máy nén ngượcdòng . 

➢ Môi chất:R22. 

➢ Đường kính piston:d=50mm. 

➢ Hành trình hút:s=50mm. 

➢ Có bơm dầu . 

IV.TRÌNH TỰ THÁO –LẮP MÁY: 

B. Trình tự tháo máy: 

 

 

 

Đẩy tầm  thấp 

 

 

 

 

Từ BTG tới 

 

 

 

 

Máy nén nữa kín 2 cấp carrier 

 

 

Tầm thấp 

Hút tầm thấp 
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1. Nắp máy: 

Trước khi tháo nắp máy ta phải tháo các đầu góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gồm có ống góp hút tầm thấp,ống góp đẩy tầm thấp(hút tầm cao),ống góp đẩy tầm cao. 

Nhiệm vụ: 

- ống góp hút tầm thấp:dẫn dòng môi chất từ khoan động cơ sang nấp máy 

chờ sẵn ở cụm van hút và đẩy. 

- ống góp đẩy tầm thấp(hút tầm cao) :dẫn dòng môi chất đẩy tầm thầp hoà 

trộn cùng dòng môi chất đã được làm mát ở bình trung gian tới đi đến đầu 

hút tầm cao. 

- ống góp đẩy tầm cao:dẫn dòng môi chất đẩy tầm cao đến thiết bị ngưng tụ. 

Tiến hành tháo nắp máy: 

- Dùng khoá mở các con bulông ,đai ốc ra. 

- Mở phải đối xứng. 

- Đem nắp máy ra ví trí khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục tháo cụm van đẩy và lấy lá van đẩy ra. 

ống góp đầu hút 

Nắp máy đã được tháo ra 
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- Lá van đẩy và tấm chặn được lấy ra khỏi cụm van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Tấm chặn có tác dụng định vị cho lá van đẩy có một khe hở cố định và giữ 

không cho lá van mở quá rộng có thể bặt khỏi vị trí khi áp tăng cao. 

- tiếp tục tháo lá van hút khỏi vị trí trên máy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Động cơ máy nén: 

- Do đây là máy nén nữa kín nên động cơ nằm bên trong khoan máy. 

- Trước tiên ,ta tháo nắp ngoài ra. 

 

 

 

 

 

Lá van đẩy 
Tấm chặn 

Lá van hút 

Nắp động cơ 

Lưới lọc 
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- Sau khi tháo nắp động cơ: 

- Dây quấn startor là dây đồng vì thế môi chất sử dụng không thể là NH3 

vì tính chất vật lý của NH3 là dẫn điện.Vì thế máy nén nữa kín chỉ sử 

dụng môi chất :R12và R22 là phổ biến.Hiện nay chỉ duy nhất có 

hãng GRASSO là chế máy nén nữa kín chạy với môi chất là 

NH3 và sử dụng dây quấn bằng đồng. 
- Tiến hành tháo rotor: 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bơm dầu: 

Máy carrier sử dụng bơm ly tâm khá nhỏ gọn:

Vỏ máy 

Rotor 
 

 

 

Stator 

Bơm dầu 
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Cơ cấu bơm:khi trục cơ quay làm bánh công tác của bơm quay tạo ra 

lực ly tâm hút dầu theo đường hút từ đáy caste lên đầu đẩy và đi bôi trơn 

các ổ trục,bạc tay biên,xylanh,piston… 

4. Caste: 

Nắp caste nằm dưới đích máy cho nên muốn tháo ta phải lặt máy nằm 

ngang một bên. 

Tiến hành tháo nắp caste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó ta tháo lưới lọc của bơm dầu ra:lưới lọc dầu có tác dụng lọc 

cận,bẩn trong dầu có thể do lúc nạp dầu không 

được sạch hoặc do các mạc kim loại trong máy 

thảy ra.Lọc dầu tốt sẽ đảm bảo bơm dâù không bị 

nghẹt ,đảm bảo tốt quá trình bôi trơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trục khuỷu ,piston: 

- Do piston bị kẹt bởi truc 

khuỷu nên ta phải tháo trục 

khuỷu trước sau đó mới 

tháo piston. 

- Trước tiên ta tháo tấm ốp 

tay biên trước. 

Nắp caste 

Lưới lọc dầu 

ốp tay biên 
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- Tiếp theo hai người giữ piston ở phía trên. 

- Sau đó đem trục khuỷu 

ra. 

 

 

 

 

 

- Sau cùng tuần tự tháo cả 6 piston ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ta tháo ắc piston ra khỏi piston và tay biên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Trình tự lắp máy: 

a. Sau khi tháo máy xong,chúng ta kiểm tra tất cả các chi tiết. 

b. Lao chùi sạch sẽ các chi tiết bằng vải mềm,sạch sẽ. 

c. Chú ý cẩn thận khi lao chùi piston không được làm trầy xướt dù là nhỏ 

nhất. 

d. Tiến  hành bôi dầu hôi ,sau đó lao chùi lại cho sạch sẽ. 

e. Bôi dầu lạnh cho các chi tiết. 

f. Lắp máy:ngược lại so với lúc mở máy tức là chi tiết nào tháo sau cùng thì 

lắp trước tiên còn chi tiết nào thao đầu tiên thì lắp sau cùng. 

Trục khuỷu 
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HHÀÀNN  ĐĐIIỆỆNN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.KHÁI QUÁT 

➢➢  HHàànn  đđiiệệnn  ccòònn  ggọọii  llàà  hhàànn  hhồồ  qquuaanngg,,ddùùnngg  đđểể  hhàànn  nnốốii  ccáácc  vvỏỏ  lloocckk  nnéénn  hhooặặcc  ccáácc  cchhổổ  

cchhắắcc  cchhắắnn  nnhhưư::cchhâânn  mmááyy  ,,kkhhuunngg  hhaayy  tthhâânn  mmááyy  llạạnnhh  ,,ttủủ  llạạnnhh……  

➢➢  ĐĐểể  bbảảoo  đđảảmm  mmốốii  hhàànn  đđúúnngg  kkĩĩ  tthhuuậậtt,,đđẹẹpp  đđỏỏii  hhỏỏii  lluuyyệệnn  ttậậpp  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  ,,ttừừ  ttừừ  rrúútt  

rraa  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  cchhoo  mmììnnhh..  

II.AN TOÀN TRONG HÀN ĐIỆN 

TTrroonngg  kkhhii  hhàànn  đđiiệệnn  nnggưườờii  tthhợợ  hhàànn  ccầầnn  ccốố  ttrráánnhh  nnhhữữnngg  nngguuyy  hhiiểểmm  ssaauu::  

➢➢  BBịị  đđiiệệnn  ggiiậậtt  ccóó  tthhểể  cchhếếtt  nnggưườờii..  

➢➢  CCáácc  ttiiaa  ttửử  nnggooạạii  ,,ttiiaa  hhồồnngg  nnggooạạii  ddoo  hhồồ  qquuaanngg  ssiinnhh  rraa  rrấấtt  ccóó  hhạạii  cchhoo  ssứứcc  kkhhooẻẻ..  

➢ NNhhữữnngg  hhạạtt  kkiimm  llooạạii  nnóónngg  bbắắnn  rraa,,nnhhữữnngg  vvậậtt  hhàànn  nnóónngg  ccóó  tthhểể  llààmm  cchhoo  ttaa  bbịị  pphhỏỏnngg  

hoặc có thể gây ra cháy. 

III.CÁC THAO TÁC AN TOÀN TRONG HÀN ĐIỆN LÀ: 

11..   Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động:mặt nạ hàn,găng tay,áo tay dài  vải  

pphhảảii  ddààyy……  

2. Trong phạm vi làm việc không có chất dễ gây nổ ,dễ cháy như:xăng,dầu… 

33..  NNơơii  hhàànn  pphhảảii  ccóó  tthhiiếếtt  bbịị  pphhòònngg  cchhááyy  cchhữữaa  cchhááyynnhhưư::bbììnnhh  cchhữữaa  llữữaa,,nnưướớcc....    

44..  CCáácc  ddââyy  ddẫẫnn  đđiiệệnn  ddùùnngg  đđểể  hhàànn  ccầầnn  đđưượợcc  ccáácchh  đđiiệệnn  ttốốtt..  

55..  KKhhii  llààmm  vviiệệcc  nnơơii  ẩẩmm  ưướớtt  ccầầnn  mmaanngg  ggiiààyy  ccaaoo  ssuu  ccáácchh  ddiiệệnn..  

66..  VVệệ  ssiinnhh  tthhậậtt  ssạạcchh  vvịị  ttrríí  ccầầnn  hhàànn..  

77..  KKhhii  ccạạoo  sséétt  vvàà  llààmm  ssạạcchh  mmốốii  hhàànn  pphhảảii  đđeeoo  kkíínnhh  đđểể  ttrráánnhh  ccáácc  cchhấấtt  rrỉỉ  xxéétt  bbắắnn  vvààoo  

mmắắtt..  

88..  CChhổổ  llààmm  vviiệệcc  ccầầnn  đđưượợcc  tthhôônngg  ggiióó  ttốốtt..  

IV.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

➢ Cấp điện cho máy biến thế hàn và chỉnh đến dòng điện hàn khoảng:  

140 160Amper. 

➢ Chuẩn bị que hàn. 

➢ Đặt dây nối đất của máy biến áp vào kim loại hàn. 

➢ Kẹp que hàn vào kìm hàn. 

➢ Đặt que hàn một góc 750 so với bề mặt hàn và luôn giữ góc hàn đó trong suốt 

quá trình hàn. 

➢ Tiến hành hàn 

➢ Làm nguội bề mặt hàn và rỏ sạch lớp áo bên ngoài,kiểm tra xem mối hàn đạt 

chưa.Nếu chưa thì phải hàn lại. 

➢ Kết thúc quá trình hàn và mài nhẫn nếu cần thiết. 

 

 

Máy biến thế hàn 
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HHÀÀNN  HHƠƠII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.KHÁI QUÁT 

➢ Hàn hơi hay con gọi là hàn gió đá chính là hàn:oxy-axetylen.Nó gồm khí  

axetylen(C2H2) chaý với khí oxy để làm nóng chảy và nối dính vật hàn lại 

có hoặc không có sự trợ giúp của que hàn. 

➢ Cũng giống như hàn điện để hàn đuọc đẹp và đúng kỹ thuât đòi hỏi người 

thợ phải được huấn luyện kỹ càng và luyện tập thường xuyên. 

 

 

II.DỤNG CỤ HÀN 

➢ chai oxygen:chứa khí oxy gen,sơn màu xanh,vỏ chai làm bằng thép áp suất 

lên hàng trăm kg.f/cm2 . 

➢ chai đá:còn gọi là chay axetylen,làm bằng thép,áp suất chứa chừng vài 

kg.f/cm2 ,được sơn màu đỏ. 

➢ ống cao su dẫn hơi:là loại ống cao su tốt.thường có thêm gai để chịu lực tốt 

hơn.Màu của hai ống cùng với màu của hai chay khí và nối tối mỏ hàn. 

➢ Mỏ hàn:được làm bằng đồng thau và có núm hiệu chỉnh hai lượng khí ra.Khi 

được hiệu chỉnh đúng mức thì nhiệt độ ngọn lưẳ mỏ hàn lên tới 32000c. 

➢ Vật liệu hàn(que hàn) :ta thường sử dụng hai loại sau : 

➢ Thau hàn:dùng hàn nối nhũng ống dẫn môi chất cần đến bền chặt cao và các 

ống đồng hoặc dồng thau pha kẽm. 

➢ Bạc hàn:chỉ dùng riêng biệt cho những ống dẫn môi chấy là đồng. 

III.CÁCH HÀN 

1. Bề mặt kim loại hàn phải lao chùi sạch sẽ. 

2. Chuẩn bị đầy đủ que hàn thuốc hàn ,thuốc hàn. 

3. Mở chai gió(oxygen) hiệu chỉnh kim đồng hồ phía bên trái không lên quá 

15(thực tập :3,5). 

4. Mở chai đá(axetylen) hiệu chỉnh kim đồng hồ phía bên trái không lên quá 

15(thực tập :3,5). 

5. Cầm mỏ hàn:mở van axetylen ra trước. 

6. Mồi lửa. 

7. Mở từ từ van oxy 

8. Hiệu chỉnh đến khi nào vừa (tâm ngọn lửa màu xanh lá cây,cách mỏ hàn từ 

1đến 2 mm) 

9. Tiến hành hàn 

Khai hàn xong:đóng van oxy trước rồi đóng van axetylen sau.Qúa trình hàn hoàn tất.

Bình axetylen 
Bình oxy 
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CCÁÁCC  TTHHIIẾẾTT  BBỊỊ  KKHHÁÁCC 

BBÌÌNNHH  NNGGƯƯNNGG  TTỤỤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình bình ngưng tụ. 

Bình ngưng nằm ngang nước chảy trong ống , môi chất chảy ngoài ống . 

• Đường kính bình 215. 

• Chiều dài bình 950. 

• Số ống 24. 

• Bước ngang 9mm. 

• Bươc dọc 9mm. 

• Đường kính ống 17mm. 

• Đường nước đi 4 pass. 

Bình Ngưng tụ có nhiệm vụ ngưng tụ hơi cao áp thành lỏng cao áp.Trong một số 

trường hợp thì bình ngưng có thể sử dụng thêm như bình chứa cao áp.Để chứa lỏng 

cao áp sau khi ngưng tụ. Bình ngưng tụ có làm cánh tản nhiệt về phía môi chất lanh để 

tăng diện tích trao đôỉ nhiệt giữa môi chất và nước. 
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BBÌÌNNHH  BBAAYY  HHƠƠII::  
➢ Bình bay hơi nước đi ngoài ống môi chất đi trong ống để tránh bị vỡ ống 

khi nước đi trong ống bị đống băng. 

➢ Bình bay hơi có nhiệm vụ trao đổi nhiệt giữa môi chất với chất tải lạnh 

trong đó môi chất nhận nhiệt của chất tải lạnh và làm bay hơi môi chất. 

Trong trường hợp chất tải lạnh có hệ số trao đổi nhiệt cao hơn thì có làm 

cánh tản nhiệt trong ống để tăng diện tích trao đổi nhiệt giữa môi chất và 

chất tải lạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình bình bay hơi 

Thông số kỹ thuật: 

• Chiều dài bình bay hơi: 620 

• Nắp bình: 35 

• Đường kình nắp:180 

• Đường kính ống nước :34 

• Bước ngang: 6.7 

• Bước dọc:143 

  

  

  



TT máy lạnh dân dụngcông nghiệp  GVHD:Lê Minh Nhựt 

SVTH:NguyễnMinh Thuận Trang44 

MSSV:03113097 

BBÌÌNNHH  TTRRUUNNGG  GGIIAANN 

 

Bình trung gian có nhiệm vụ để quá lạnh lỏng cao áp trước khi vào van tiết lưu và 

làm mát hơi quá nhiệt trung áp trước khi vào máy nén cao áp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình bình trung gian 

1. Từ đầu đẩy của nén thấp áp vào; 2. Ống lấp van an toàn; 3. Ống lấp áp kế; 4. 5. Ống 

lấp van phao; 6. Lỏng cao áp vào; 7.Đường xả dầu; 8. Đường xả đáy; 9. Đường xả 

lỏng; 10. Đường lỏng quá lanh về van tiết lưu; 11. Hơi bão hoà khô trung áp về máy 

nén tầm cao; 12.Đường tiết lưư lỏng từ bình chứa cao áp về làm mát hơi quá nhiệt 

trung áp. 

Đường hơi môi chất từ nén thấp áp vào 1.  

Trên đường ống 1 có khoét lổ nhỏ trên phần chứa hơi để hơi bảo hòa ẩm trung áp 

không bị đẩy về máy nén khi ngừng máy. 

• Ống gắn van tiết (12) lưu  27. 

• Ống gắn van an toàn  27. 

• Ống dẫn môi chất về nén cao áp  76. 

• Ống lỏng từ bình chứa cao áp (6) tới 55. 

• Ống xoắn lò xo  30. 

• Ống xả lỏng  27. 

• Ống xả dầu định kỳ 27.• Ống xả đáy 40. 

 

 

 
2 

4 

8 
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3 
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MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

  

VVAANN  AANN  TTOOÀÀNN  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình van an toàn 

 Van an toàn dùng để bảo vệ quá tải do áp suất quá cao trên đương đẩy, 

áp suất quá cao có thể dẫn đến hư hỏng, vỡ nổ các chi tiết như: piston, 

xilanh, van đẩy gây vỡ nắp đẩy. Nguyên nhân có thể do là thiếu nước làm 

mát bình ngưng, đầu máy nén, do quạt dàn ngưng hoặc do bơm nước bi 

trục trặc…vì thế nhất thiết phải sử dụng van an toàn. 

 Nguyên lý hoạt động của van an toàn là khi áp suất đầu đẩy quá cao vượt 

qua khỏi giá trị được định trước thì lực của áp suất đẩy sẽ thắng lực lò xo 

làm mở van để môi chất thoát ra ngoài và bảo vệ máy. Ngoài ra ta có thể 

dung tay để mở van an toàn khi cần thiết. 

 

VVAANN  CCHHẶẶNN  
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Hình van chặn 

1.tay van ; 2. Mũ van; 3. Năp van; 4. Ty van; 5. Thân van; 6. cửa van. 

Công dụng:dùng để lặp vào hệ thống để chặn các đường ống ở đầu hút,đầu 

đẩy…và các vị trí khác dụng để đóng kín hệ thống khi cần bảo trì sữa chữa. 

  

VVAANN  MMỘỘTT  CCHHIIỀỀUU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình van một chiều 

 

Van một chiều có nhiệm vụ là chỉ cho môi chất đi theo một chiều ví dụ như 

theo chiều mũi tên trên hình vẽ. Khi dòng môi chất đi ngược lại thì áp lực sẽ bịt kín 

cửa van không cho môi chất đi qua. 

  

RRƠƠLLEE  ÁÁPP  SSUUẤẤTT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình rơle áp suất 
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Rơle áp suất thấp: 

- Khi áp suất phía hút giảm xuống quá mức cho phép, relay áp suất tác động 

ngắt dòng điện cung cấp cho động cơ máy nén để bảo vệ máy nén khỏi hư hỏng. 

 - Nguyên lý hoạt động:  Màn đàn hồi sẽ nhận áp suất đầu hút, biến đổi thành sự 

dãn nở của hộp xếp tác động vào đòn bẩy. Nếu áp suất thấp hơn áp suất đặt, tiếp điểm 

điện sẽ bị đoàn bẩy tác động ngắt, máy nén ngừng hoạt động. 

- Vị trí đặt: Relay áp suất thấp được lắp trên đường hút máy nén. 

 Rơle áp suất cao: 

 - Rơleéap suất cao là thiết bị tự đọng bảo tránh máy nén phải làm việc ở áp suất 

quá cao phía đầu đẩy trường hợp mất nước làm mát dàn ngưng, hỏng hóc trục, hay van 

chặn. Rơle tác động để ngừng động cơ và máy nén trước khi van an toàn tác động. 

 - Nguyên lí hoạy động. Hơi đẩy áp suất cao được dẫn vảo hợp xếp. Tín hiệu 

hộp xếp biến đổi thành co dãn cơ khí và độ co dãn này được một cơ cấu cơ khí chuyển 

thành tác động ngắt tiếp điểm. Khi áp suất hơi đẩy vượt quá mức cho phép, tiếp điểm 

Rơle ngắt dòng khởi động, dừng động cơ máy nén. Giá trị Rơle áp suất cao thấp hơn 

áp suất đặt của van an toàn một chút. 

  

VVAANN  ĐĐIIỆỆNN  TTỪỪ  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hình Van điện từ 

Van điện từ thường được đặt trước van tiết lưu để đóng mở đường ống dẫn môi chất. 

Van điện từ hoạt động dựa trên nguyên lý hiện tượng cảm ứng điện từ khi cuộn dây 

của van không có điện thì lõi sắt sẽ đậy kín cửa van do lực trọngj trường hút lõi sắt 

xuống, khi có dòng điện chạy qua thì cuộn dây sinh ra lực từ hút lõi sắt lên và cho 

dòng môi chất đi qua.
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MMÁÁYY  ĐĐIIỀỀUU  HHOOÀÀ  KKHHÔÔNNGG  KKHHÍÍ  

MMỘỘTT  CCỤỤCC  LLGG  

((MMOODDEELL::LLWWGG00996600PPAAGGKK))  
I.CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY: 

• Vols:   240220V 

• f:  50Hz 

• Cooling:  9000BTU/h 

• Current:  4,2A 

• In put  1000W 

• Tụ máy nén: 30 F 

• Tụ quạt:  4 F 

• R22:  390g 

II.KẾT QUẢ ĐO: 

• Dòng của máy nén:4,0A 

• Dòng của quạt: 0,4A 

III.CÁCH XÁC ĐỊNH DÂY: 

Xác định chân của máy nén: 

• Đo điện trở các cặp:RRS,RCS,RCR. 

• Ta tìm cặp có giá trị lớn nhất chân kia là C 

Từ C tìm được ta đo hai giá trị : RCS,RCR.Cặp nào có giá trị 

lớn hơn chân đó là S,chân còn lại là R. 

Xác định chân của quạt tương tự. 

IV.SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN: 

 

 

C 

 

S 
R 
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MMÁÁYY  ĐĐIIỀỀUU  HHÒÒAA  KKHHÔÔNNGG  KKHHÍÍ  

MMỘỘTT  CCỤỤCC  NNAATTIIOONNAALL  

((MMOODDEELL  CCWW--990066TTHH))  
I.CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY: 

• Vols:   240220V 

• f:  50Hz 

• Cooling:  2,602,55kw 

• Current:  4,35 4,4A 

• In put  1,00 0,96kw 

• Tụ máy nén: 25 F 

• Tụ quạt:  2.3 F 

• R22:  450g 

II.KẾT QUẢ ĐO: 

• Dòng của máy nén:2,4A 

• Dòng của quạt: 0,35 A 

III.CÁCH XÁC ĐỊNH DÂY: 

Xác định chân của máy nén: 

• Đo điện trở các cặp:RRS,RCS,RCR. 

• Ta tìm cặp có giá trị lớn nhất chân kia là C 

• Từ C tìm được ta đo hai giá trị : RCS,RCR.Cặp 

nào có giá trị lớn hơn chân đó là S,chân còn 

lại là R. 

Xác định chân của quạt tương tự. 

IV.SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN: 

 

C 

 

S 
R 

12000BTU/h=3,5169kw 

1kw=3412BTU/h 

2,60 kw=8871,2BTU/h 

Và 2,55 kw=8700,6BTU/h 


